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TÓM TẮT 

Bệnh thối gốc, rễ là một trong những tác nhân nguy hiểm gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và chất 

lượng cây sắn tại nhiều vùng trồng ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu này được thực 

hiện nhằm xác định và đánh giá một số đặc điểm sinh học của tác nhân gây bệnh. Kỹ thuật phân lập, lây nhiễm nhân 

tạo, xác định đặc điểm hình thái và phân tích trình tự vùng ITS của tác nhân gây bệnh đã được áp dụng trong nghiên 

cứu này. Kết quả đã xác định được chủng nấm Agroathelia rolfsii YBS24 là tác nhân gây bệnh thối gốc, rễ cây sắn. 

Nấm sinh trưởng tốt nhất trên môi trường PDA, trong phạm vi pH từ 4 đến 9, trong đó pH tối ưu là từ 5-8, khoảng nhiệt độ 

từ 15-35C, trong đó nhiệt độ tối ưu là từ 25-30C. Kết quả nghiên cứu cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để xây 

dựng các biện pháp phòng trừ bệnh hiệu quả và bền vững. 

Từ khóa: Agroathelia rolfsii, bệnh thối gốc, rễ, cây sắn, Manihot esculenta Crantz. 

Study on the Fungus Agroathelia rolfsii YBS24 Causing Basal Stem,  
Root Rot Disease of Cassava  

ABSTRACT 

Basal stem and root rot is one of the most destructive diseases causing serious losses in both yield and quality 

of cassava in many growing regions of Vietnam, particularly in the northern mountainous provinces. This study was 

conducted to identify the causal agent of cassava basal stem and root rot in Lao Cai province, Vietnam, and to 

evaluate its biological characteristics. Isolation, artificial inoculation, morphological characterization, and internal 

transcribed spacer (ITS) region sequence analysis were used in this study. The results indicated that isolate 

Agroathelia rolfsii YBS24 is the causal pathogen of basal stem and root rot of cassava. The fungus exhibited optimal 

growth on PDA medium. The fungus grew over a wide pH range, from 4 to 9, with optimal growth between pH 5 and 

8. It also grew over a relatively wide temperature range of 15-35°C, with temperatures between 25°C and 30°C being 

most favorable for mycelial growth. The results of this study provide a crucial scientific foundation for developing 

effective and sustainable management strategies for cassava basal stem and root rot disease. 

Keywords: Agroathelia rolfsii, basal stem and root rot disease, cassava, Manihot esculenta Crantz. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sân xuçt sín hiện nay đang chðu tác đûng 

bçt lČi tĂ nhiều đøi tāČng sâu, bệnh häi, trong 

đò bệnh bệnh thøi cþ là yếu tø quan trõng nhçt, 

có thể gây tùn thçt về nëng suçt dao đûng tĂ 25 

đến 100% tùy thuûc vào điều kiện sinh thái, 

giøng sín và măc đû nhiễm bệnh (Onyeka & cs., 

2005; Bandyopadhyay & cs., 2006). Tác nhân 

gây bệnh có thể t÷n täi låu dài trong đçt và 

nhiễm bệnh cho cây Ċ nhiều giai đoän sinh 

trāĊng khác nhau, làm gia tëng nguy cć tích lÿy 

và lây lan mæm bệnh qua các vĀ canh tác liên 

tiếp (Boas & cs., 2016); thāĈng đāČc phân thành 

ba nhóm chính bao g÷m thøi rễ mềm, thøi rễ 

khô và thøi đen rễ/cþ (Bandyopadhyay & cs., 

2006; Okechukwu & cs., 2009; Banito & cs., 

2010; Machado & cs., 2014); bao g÷m các tác 
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nhån nhā Fusarium spp., Botryodiplodia 

theobromae, Sclerotium rolfsii và Pythium spp. 

(Onyeka & cs., 2001; Ubalua & Oti, 2008; 

Batino & cs., 2010); Fusarium spp. và 

Phytophthora spp. (Muniz & cs., 2006); 

Phytophthora spp., Sclerotium rolfsii và 

Neoscytalidium spp. (Guo & cs., 2012; 

Athipunyakom & cs., 2019); Phytopythium 

helicoides và Cunninghamella elegans (Võ Thð 

Thu Oanh & Lāu TĂ Đoan Trang, 2017; Pham 

& Tran, 2021).  

Các nghiên cău về bệnh häi sín täi khu vĆc 

miền núi phía Bíc Việt Nam vén còn rçt hän 

chế. Do đò, nghiên cău này đāČc thĆc hiện 

nhìm xác đðnh tác nhân gây bệnh thøi gøc, rễ 

trên cây sín täi tînh Lào Cai, xác đðnh mût sø 

đặc sinh hõc làm cć sĊ xây dĆng giâi pháp 

phòng chøng tùng hČp bệnh mût cách hiệu quâ 

và bền vąng.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Điều tra, thu thập và phân lập nấm gây 

bệnh thối gốc, rễ sắn 

Các méu cây sín biểu hiện triệu chăng 

bệnh thøi gøc, rễ đāČc điều tra và thu thêp täi 

tînh Lào Cai Ċ các giai đoän sinh trāĊng 1, 3, 5, 

7, 9 và 11 tháng tuùi. Phæn mô ranh giĉi giąa 

vùng khóe và vùng bệnh đāČc khĄ trùng bề 

mặt bìng c÷n 70% trong 30 giåy, sau đò rĄa 

bìng nāĉc vö trüng và để khô trên giçy thçm 

vô trùng. Các méu đāČc cít thành mèu  

(1-2mm) và đặt lên đïa möi trāĈng WA (Water 

agar) có bù sung kháng sinh streptomycin  

(100 mg/l), sau đò þ Ċ 25C. Các chþng nçm 

đāČc làm thuæn bìng phāćng pháp cçy đînh 

sinh trāĊng cþa sČi nçm sang đïa möi trāĈng 

PDA (Potato Dextrose Agar) và nuôi Ċ 25°C 

trong 5-7 ngày để thu sinh khøi.  

Thí nghiệm lây nhiễm nhân täo đāČc tiến 

hành trên giøng sín Sa06 tr÷ng tĂ hom trong 

chêu chăa đçt đã khĄ trùng. Ngu÷n nçm đāČc 

nuöi trên möi trāĈng PDA trong 7 ngày và sĄ 

dĀng làm ngu÷n gây bệnh. Công thăc lây nhiễm 

(30 cây, múi cåy đāČc tr÷ng trong mût chêu) 

đāČc lây nhiễm bìng dðch bào tĄ nçm (5 × 106 

bào tĄ/ml) bìng cách tāĉi trĆc tiếp vào vùng gøc 

đã đāČc gây tùn thāćng cć hõc. Công thăc đøi 

chăng (30 cây sín non cùng giøng) đāČc xĄ lý 

tāćng tĆ nhāng sĄ dĀng nāĉc vô trùng. ThĈi 

gian xuçt hiện triệu chăng và tỷ lệ cây bð bệnh 

đāČc ghi nhên, mô tâ và so sánh vĉi điều kiện 

ngoài đ÷ng ruûng (Burgess & cs., 2008).  

2.2. Phản ứng PCR và phân tích trình tự 

vùng ITS của nấm 

DNA tùng sø tĂ sČi nçm đāČc tách chiết 

theo phāćng pháp CTAB (Doyle & Doyle, 1987). 

Phân ăng PCR đāČc tiến hành vĉi cặp m÷i 

ITS5/ITS4 (White & cs., 1990) trong tùng thể 

tích 50µl, bao g÷m 25µl DreamTaq™ Green Hot 

Start PCR Master Mix, 1µl m÷i ITS5 (20µM), 

1µl m÷i ITS4 (20µM), 4µl khuôn DNA (50 ng/µl) 

và 19µl nāĉc vô trùng. Quá trình khuếch đäi 

đāČc thĆc hiện trên thiết bð Mastercycler Pro 

(Eppendorf, Đăc). Sân phèm PCR đāČc điện di 

trên gel agarose 1% nhuûm SYBR™ Safe DNA 

Gel (Invitrogen), trong đệm 1×TAE. Các sân 

phèm khuếch đäi đāČc tinh säch bìng bû kít 

Wizard® SV Gel and PCR Clean-Up system, 

sau đò giâi trình tĆ hai chiều bìng các m÷i ITS5 

và ITS4. Cåy phát sinh loài đāČc xây dĆng theo 

phāćng pháp Neighbor-Joining (NJ) vĉi 

bootstrap 1.000 læn lặp bìng phæn mềm MEGA 

X (Kumar & cs., 2018). 

2.3. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và 

phát triển của nấm trên các môi trường 

dinh dưỡng khác nhau 

Khâ nëng sinh trāĊng và phát triển cþa 

nçm đāČc đánh giá trên bøn loäi möi trāĈng 

dinh dāċng g÷m WA (Water Agar), PDA (Potato 

Dextrose Agar), CDA (Czapek Dox Agar) và 

YMA (Yeast Mannitol Agar). pH möi trāĈng 

đāČc điều chînh về 6,5. Nçm đāČc cçy vào chính 

giąa đïa Petri (đāĈng kính 9cm) và þ Ċ nhiệt đû 

25°C. Múi loäi môi trāĈng là mût công thăc thí 

nghiệm vĉi 5 læn lặp, múi læn lặp tāćng ăng mût 

đïa Petri. ĐāĈng kính tân nçm đāČc đo và sĆ 

hình thành häch nçm đāČc ghi nhên täi các thĈi 

điểm 1, 3, 5 và 7 ngày sau cçy (Viện Bâo vệ thĆc 

vêt, 2023). 
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2.4. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và 

phát triển của nấm ở các mức nhiệt độ 

khác nhau trên môi trường PDA 

Nçm đāČc nuôi cçy trên möi trāĈng PDA 

(pH 6,5) trong đïa Petri (đāĈng kính 9cm) và þ Ċ 

các măc nhiệt đû 10, 15, 20, 25, 28, 30 và 35°C. 

Múi măc nhiệt đû là mût công thăc thí nghiệm 

vĉi 5 læn lặp, múi læn lặp là mût đïa Petri. Các 

chî tiêu theo dõi bao g÷m đāĈng kính tân nçm 

và sĆ hình thành häch nçm, đāČc ghi nhên 

tāćng tĆ nhā mö tâ Ċ mĀc 2.3. 

2.5. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và 

phát triển của nấm ở các mức pH khác 

nhau trên môi trường PDA 

Nçm đāČc nuôi cçy trên möi trāĈng PDA 

vĉi các măc pH khác nhau (4, 5, 6, 7, 8 và 9). 

Múi măc pH là mût công thăc vĉi 5 læn lặp 

tāćng ăng mût đïa Petri (đāĈng kính 9cm). Các 

chî tiêu theo dõi, bao g÷m đāĈng kính tân nçm 

và sĆ hình thành häch nçm, đāČc ghi nhên täi 

các thĈi điểm tāćng tĆ nhā Ċ mĀc 2.3. 

2.6. Xử lý số liệu 

Sø liệu đāČc xĄ lý bìng phæn mềm Excel. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Triệu chứng bệnh thối gốc, rễ trên  

cây sắn 

Triệu chăng bệnh thøi gøc, rễ đāČc ghi nhên 

Ċ tçt câ các giai đoän sinh trāĊng cþa cây sín. Ở 

giai đoän cây con (1 tháng tuùi), cây bð héo, lá 

chuyển vàng và chết nhanh (Hình 1A). Ở giai 

đoän 3-5 tháng tuùi, triệu chăng trĊ nên rô hćn 

vĉi hiện tāČng thøi gøc và vó gøc, mäch dén hóa 

nâu, mô khô, rễ con bð thøi, cåy sinh trāĊng kém 

và héo rÿ (Hình 1B). Trên bề mặt gøc thāĈng 

xuçt hiện sČi nçm màu tríng và häch nçm màu 

nâu sém, có däng hät câi (Hình 1C, D). Khi cây 

bāĉc vào giai đoän hình thành cþ (sau 7 tháng 

tuùi), bệnh tiếp tĀc phát triển, gây triệu chăng 

thøi rễ và thøi cþ, làm giâm nëng suçt và chçt 

lāČng (Hình 1E). Sau thu hoäch, häch nçm vén 

t÷n täi vĉi mêt đû cao trên cþ và tàn dā thĆc vêt 

(Hình 1F).  

TĂ các méu bệnh thu thêp trên đ÷ng ruûng, 

tùng sø 100 ngu÷n nçm đã đāČc phân lêp. Trong 

đò, chþng YBS24 đāČc lĆa chõn làm đäi diện cho 

các nghiên cău tiếp theo. 

3.2. Kết quả lây nhiễm nhân tạo  

Sau 7 ngày lây nhiễm, các triệu chăng ban 

đæu đāČc ghi nhên bao g÷m vàng lá, rĀng lá và 

xuçt hiện vết bệnh lõm täi vùng gøc, phæn rễ bð 

nhiễm bệnh chuyển tĂ màu nåu đến nåu đen 

(Hình 2A-C). Sau 9 ngày, triệu chăng thøi gøc 

và rễ biểu hiện rõ rệt trên toàn bû các cây xĄ lý, 

vĉi tỷ lệ cây bð bệnh đät là 100% (Hình 2E). 

NgāČc läi, các cåy đøi chăng vén sinh trāĊng 

bình thāĈng và không xuçt hiện triệu chăng 

bệnh (Hình 2D).  

Kết quâ này cho thçy chþng nçm YBS24 có 

khâ nëng gåy bệnh mänh trên cây sín trong 

điều kiện thí nghiệm, 

3.3. Định danh loài nấm gây bệnh  

Sau 7 ngày nuôi cçy trên möi trāĈng PDA, 

tân nçm có màu tríng, däng bông xøp, sinh 

trāĊng nhanh và không làm biến đùi màu môi 

trāĈng. Häch nçm bít đæu hình thành sau 3-5 

ngày nuôi cçy vĉi sø lāČng lĉn. SČi nçm không 

màu, đa bào, phån nhánh nhiều; täi vð trí vách 

ngën, quan sát thçy mçu l÷i đặc trāng. Häch 

nçm ban đæu có màu tríng, sau đò chuyển dæn 

sang màu nåu đen, däng hình trñn, kích thāĉc 

nhó (0,5-1,0mm) (Hình 3).  

Phân ăng PCR vĉi cặp m÷i ITS5/ITS4 

khuếch đäi thành công vùng ITS. Trình tĆ ITS 

cþa ngu÷n nçm YBS24 có chiều dài 678 

nucleotide. Kết quâ so sánh trình tĆ cho thçy 

ngu÷n nçm này cò đû tāćng đ÷ng 100% vĉi 

Athelia rolfsii ATCC 201126 (AF499018, 

Argentina); 99,85% vĉi Agroathelia rolfsii 

SR1USVL (KU128903, Hoa Kč) và Athelia 

rolfsii A8.2 (GU080230, Tây Ban Nha) (Hình 4). 

Trên cây phát sinh loài, ngu÷n nçm YBS24 nìm 

trong cùng nhóm vĉi các chþng Agroathelia 

rolfsii (MK411221, täi Philippines) và Athelia 

rolfsii (AF499018, täi Argentina), vĉi giá trð 

bootstrap đät 92%. 



Nghiên cứu chủng nấm Agroathelia rolfsii YBS24 gây bệnh thối gốc, rễ cây sắn 

748 

  

Ghi chú: (A-D): Triệu chứng và dấu hiệu bệnh trên đồng ruộng giai đoạn cây 1-5 tháng tuổi; (E): Củ bị thối;  

(F): Hạch nấm trên tàn dư cây trồng (củ bị bệnh sau thu hoạch). 

Hình 1. Triệu chứng bệnh thối gốc, rễ trên đồng ruộng tại tỉnh Lào Cai 

  

Ghi chú: (A, B, C): Triệu chứng bệnh sau 7 ngày lây nhiễm; (D): Cây đối chứng (lây bằng nước cất vô trùng);  

(E): Triệu chứng thối gốc điển hình cây khi nhiễm bệnh nặng (sau 9 ngày lây nhiễm). 

Hình 2. Kết quả lây nhiễm nhân tạo nguồn nấm YBS24  

trên cây sắn con giống Sa06 trong điều kiện chậu vại 

 

Ghi chú: (A-C): Sự phát triển của sợi nấm và sự hình thành hạch nấm; (D-E): Sợi nấm; (F, G): Hạch nấm non và 

hạch già trên môi trường PDA. 

Hình 3. Đặc điểm hình thái của nguồn nấm YBS24 trên môi trường PDA 
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Hình 4. Cây phả hệ được xây dựng dựa trên trình tự vùng ITS  

của nguồn nấm YBS24 gây bệnh thối gốc, rễ cây sắn và các loài nấm  

đã được công bố trên Genbank gây bệnh trên các loại cây trồng khác 

Bảng 1. Khả năng sinh trưởng và phát triển  

của chủng nấm A. rolfsii YBS24 trên các môi trường dinh dưỡng 

Môi 
trường 

Đường kính tản nấm sau ... ngày nuôi cấy (cm) 
Hình thái tản nấm 

Thời gian hình thành  
và số lượng hạch nấm  
sau 12 ngày theo dõi 3 5 7 

WA 3,5 ± 0,15 6,2 ± 0,12 8,2 ± 0,20 Tản nấm rất mỏng, sợi nấm trắng 
thưa thớt, mọc sát bề mặt thạch. 

Sau 10 ngày, số lượng rất 
ít (< 10 hạch). 

YMA 6,1 ± 0,25 8,2 ± 0,14 9,0 ± 0,16 Tản nấm mỏng, sợi nấm trắng 
mọc sát vào bề mặt thạch. 

Sau 9 ngày, số lượng ít  
(< 100 hạch). 

CDA 8,5 ± 0,15 9,0 ± 0,15 9,0 ± 0,20 Tản nấm dày, bông xốp, sợi nấm 
trắng. 

Không hình thành. 

PDA 9,0 ± 0,25 9,0 ± 0,25 9,0 ± 0,12 Tản nấm dày, bông xốp, sợi nấm 
trắng. 

Sau 4 ngày, số lượng lớn 
(> 500 hạch). 

 

DĆa trên đặc điểm hình thái, sinh hõc và 

phân tích trình tĆ ITS, ngu÷n nçm YBS24 đāČc 

xác đðnh Agroathelia rolfsii, tác nhân gây bệnh 

thøi gøc, rễ cây sín. 

3.4. Ảnh hưởng của môi trường dinh dưỡng 

Khâ nëng sinh trāĊng và phát triển cþa 

chþng A. rolfsii YBS24 khác nhau rõ rệt giąa 

các möi trāĈng nuôi cçy. Trên möi trāĈng WA 

và YMA, tân nçm móng, sČi nçm phát triển 

thāa và sát bề mặt thäch; häch nçm hình thành 

muûn và vĉi sø lāČng ít. Trên möi trāĈng CDA, 

tân nçm phát triển mänh, däng bông xøp và có 

xu hāĉng mõc khí sinh; tuy nhiên không ghi 

nhên sĆ hình thành häch nçm sau 12 ngày nuôi 

cçy. NgāČc läi, trên möi trāĈng PDA, nçm sinh 

trāĊng mänh nhçt, tân nçm lan nhanh (kín đïa 

sau 3 ngày) và hình thành häch nçm sĉm (sau 4 

ngày) vĉi sø lāČng lĉn nhçt (Bâng 1, Hình 5).  
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Hình 5. Khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm A. rolfsii YBS24  

(mặt trên và mặt dāĉi đïa nuöi cçy) trên các môi trường dinh dưỡng  

Bảng 2. Khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm A. rolfsii YBS24  

trên môi trường PDA ở các mức nhiệt độ khác nhau 

Điều kiện nhiệt độ 

(C) 

Đường kính tản nấm sau cấy (cm) Thời gian hình thành và số lượng hạch 
nấm sau 12 ngày theo dõi 3 ngày 5 ngày 7 ngày 

10 0 ± 0,0 0,2 ± 0,06
 

0,8 ± 0,01
 

Không hình thành. 

15 1,4 ± 0,1
 

4,1 ± 0,15
 

6,2 ± 0,12
 

Sau 8 ngày, số lượng nhiều (> 300 hạch) 

20 5,6 ± 0,15
 

9,0 ± 0,20
 

9,0 ± 0,20
 

Sau 4 ngày, số lượng nhiều (> 400 hạch) 

25 9,0 ± 0,2
 

9,0 ± 0,20
 

9,0 ± 0,20
 

Sau 4 ngày, số lượng lớn (> 600 hạch) 

30 9,0 ± 0,2
 

9,0 ± 0,20
 

9,0 ± 0,20
 

Sau 3 ngày, số lượng lớn (> 600 hạch) 

35 1,07 ± 0,15 2,1 ± 0,15 3,1 ± 0,15 Sau 6 ngày, số lượng rất ít (< 10 hạch) 

 

Ghi chú: Hình ảnh mặt trên (trên) và mặt dưới (dưới) tản nấm nuôi cấy trên môi trường PDA lần lượt từ trái 

sang phải ở các mức nhiệt độ 10, 15, 20, 25, 30 và 35C, tương ứng. 

Hình 6. Khả năng sinh trưởng và phát triển của chủng nấm A. rolfsii YBS24  

trên môi trường PDA ở các mức nhiệt độ khác nhau sau 7 ngày nuôi cấy 

 

Kết quâ này cho thçy möi trāĈng PDA là 

phù hČp nhçt cho sinh trāĊng và hình thành 

häch nçm cþa chþng A. rolfsii YBS24. 

3.5. Ảnh hưởng của nhiệt độ  

Nhiệt đû ânh hāĊng rõ rệt đến sinh trāĊng và 

hình thành häch nçm cþa chþng A. rolfsii YBS24. 

Sau 3 ngày nuôi cçy, nçm sinh trāĊng 

nhanh nhçt Ċ 25-30°C (kín đïa 9,0cm), trong khi 

Ở 20°C đät 5,6cm. Ở 15°C và 35°C, sinh trāĊng 

bð hän chế (læn lāČt đät 1,4cm và 1,07cm) và 

không ghi nhên sinh trāĊng Ċ 10°C. Sau 7 ngày 
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nuôi cçy, đāĈng kính tân nçm đät 6,16cm Ċ 

15°C, 3,07cm Ċ 35°C đät và chî đät 0,8cm Ċ 

10°C. Häch nçm hình thành sĉm nhçt Ċ 30°C 

(sau 3 ngày), tiếp theo là 20-25°C (sau 4 ngày). 

Ở 15°C, häch nçm hình thành muûn (sau 8 

ngày), trong khi Ċ 10°C không ghi nhên sĆ hình 

thành häch. 

Nhìn chung, chþng nçm A. rolfsii YBS24 có 

khâ nëng sinh trāĊng trong khoâng 15-35°C, vĉi 

nhiệt đû tøi āu là 25-30°C (Bâng 2, Hình 6). 

3.6. Ảnh hưởng của pH môi trường  

Chþng A. rolfsii YBS24 có khâ nëng sinh 

trāĊng trong phäm vi pH rûng tĂ 4 đến 9. 

ĐāĈng kính tân nçm không khác biệt đáng kể 

trong khoâng pH tĂ 5 đến 9. Tuy nhiên, sĆ hình 

thành häch nçm chðu ânh hāĊng rõ rệt cþa pH. 

Ở pH 4, không ghi nhên sĆ hình thành häch 

nçm sau 9 ngày nuôi cçy. NgāČc läi, häch nçm 

đāČc hình thành nhiều nhçt trong khoâng pH tĂ 

5 đến 8, trong khi giâm rõ rệt Ċ pH 9 (Bâng 3, 

Hình 7). 

4. THẢO LUẬN 

Bệnh thøi gøc, rễ trên cây sín là mût bệnh 

do nhiều tác nhân khác nhau gây ra, vĉi biểu 

hiện triệu chăng thay đùi tùy thuûc vào tĂng 

nhòm tác nhån và điều kiện sinh thái. Các 

nghiên cău trāĉc đåy đã ghi nhên vai trò cþa 

các loài thuûc chi Fusarium trong gây bệnh thøi 

khô, vĉi đặc trāng là mö bð hoäi tĄ khô và có 

ranh giĉi rõ rệt (Bandyopadhyay & cs., 2006). 

Trong khi đò, các loài thuûc hõ 

Botryosphaeriaceae nhā Lasiodiplodia spp. và 

Neoscytalidium hyalinum thāĈng gây thøi rễ 

däng āĉt, vĉi mô bð mềm và chuyển màu nâu 

sém hoặc đen (Machado & cs., 2014). Ngoài ra, 

Phytopythium sp. cÿng đã đāČc ghi nhên liên 

quan đến hiện tāČng thøi cþ trong quá trình bâo 

quân (Boari & cs., 2018). 

Bảng 3. Khả năng sinh trưởng và phát triển  

của chủng nấm A. rolfsii YBS24 trên môi trường PDA ở các mức pH khác nhau 

pH 
Đường kính tản nấm sau khi cấy (cm) Số lượng hạch nấm sau 

9 ngày theo dõi 3 ngày 5 ngày 7 ngày 

4 7,5 ± 0,15 9,0 ± 0,25 9,0 ± 0,20 0 

5 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 > 500 

6 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 > 700 

7 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 > 700 

8 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 > 700 

9 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 9,0 ± 0,20 > 300 

 

Hình 7. Khả năng sinh trưởng và hình thành hạch nấm của chủng nấm A. rolfsii YBS24 

trên môi trường PDA ở các mức pH khác nhau sau 9 ngày nuôi cấy 
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Trong nghiên cău này, các triệu chăng bệnh 

đāČc ghi nhên tĂ giai đoän cåy con đến khi thu 

hoäch, vĉi đặc điểm điển hình là các vết thøi 

xuçt hiện quanh vùng gøc sát mặt đçt, kèm theo 

sĆ hình thành häch nçm màu nâu trên bề mặt 

vết bệnh. Đåy là dçu hiệu đặc trāng giýp phån 

biệt vĉi các däng bệnh thøi rễ khác và phù hČp 

vĉi mô tâ về bệnh do Sclerotium rolfsii (Banito 

& cs., 2010; Zinsou & cs., 2017).  

Kết quâ phân lêp, lây nhiễm nhân täo và 

phân tích trình tĆ ITS đã xác đðnh Agroathelia 

rolfsii (tên vô tính Sclerotium rolfsii) là tác 

nhân gây bệnh thøi gøc, rễ trên cây sín. Thí 

nghiệm lây nhiễm nhân täo cho thçy nçm này 

có khâ nëng gåy ra các triệu chăng thøi gøc điển 

hình chî sau mût thĈi gian ngín, qua đò khîng 

đðnh đûc lĆc và vai trò quan trõng cþa loài nçm 

này trong sĆ phát sinh bệnh.  

Nghiên cău ânh hāĊng cþa yếu tø môi 

trāĈng cho thçy A. rolfsii YBS24 có khâ nëng 

sinh trāĊng mänh trong khoâng nhiệt đû  

25-30°C và pH tĂ 4 đến 9, khâ nëng hình thành 

häch nçm đät cao nhçt trong khoâng pH tĂ 5 

đến 7. Khâ nëng thích nghi vĉi phù pH rûng và 

sĆ hình thành häch nçm vĉi mêt đû cao đāČc 

xem là nhąng đặc điểm sinh hõc quan trõng, 

giúp loài nçm này t÷n täi låu dài trong đçt và 

duy trì ngu÷n bệnh qua nhiều vĀ canh tác. Khâ 

nëng sinh trāĊng mänh trong điều kiện nhiệt đû 

và pH phù hČp vĉi điều kiện sinh thái cho thçy 

loài nçm này có tiềm nëng gåy häi nghiêm trõng 

trong sân xuçt sín.  

Mặc dù nghiên cău hiện täi têp trung xác 

đðnh vai trò cþa nçm A. rolfsii đøi vĉi bệnh thøi 

thân, rễ cây sín; trong khi các nghiên cău trāĉc 

đåy cho thçy bệnh thøi rễ, thøi cþ sín có thể liên 

quan đến nhiều tác nhån khác nhau. Do đò, 

không loäi trĂ khâ nëng täi các vùng sinh thái 

khác cþa Việt Nam, bệnh thøi thân, rễ cây sín 

nói riêng và bệnh thøi cþ sín là kết quâ cþa sĆ 

tāćng tác giąa nhiều loài nçm có ngu÷n gøc 

trong đçt. 

Kết quâ trên là cć sĊ khoa hõc quan trõng 

để xây dĆng giâi pháp phòng chøng bệnh theo 

hāĉng tùng hČp.  

5. KẾT LUẬN  

Kết quâ nghiên cău đã xác đðnh Agroathelia 

rolfsii là tác nhân gây bệnh thøi gøc, rễ cây sín. 

Chþng nçm A. rolfsii YBS24 có khâ nëng gåy 

bệnh mänh trong điều kiện lây nhiễm nhân täo, 

vĉi triệu chăng điển hình tāćng tĆ ngoài đ÷ng 

ruûng. Chþng nçm này sinh trāĊng tøt nhçt 

trên möi trāĈng PDA, trong khoâng nhiệt đû  

25-30C và có khâ nëng thích nghi vĉi phù pH 

rûng tĂ 4 đến 9. SĆ hình thành häch nçm đät 

cao nhçt trong khoâng pH tĂ 5 đến 8, cho thçy 

khâ nëng t÷n täi låu dài trong điều kiện đçt tĆ 

nhiên. Nhąng kết quâ này cung cçp cć sĊ khoa 

hõc cho việc xác đðnh tác nhân gây bệnh và đðnh 

hāĉng xây dĆng các biện pháp phòng chøng tùng 

hČp hiệu quâ bệnh thøi gøc, rễ trên cây sín täi 

các vüng sinh thái tāćng tĆ. 
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